           Tổ Thanh tra – Pháp chế xin gửi những ghi nhận thông tin phối hợp với các Khoa báo cụ thể như sau:
DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN TỔ TT-PC GHI NHẬN THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI CÁC KHOA BÁO TRONG THÁNG 12 NĂM 2018 

	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1
	Hoàng Phúc Bảo

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 1->6, ngày 21/11, lớp 18C1-CNÔ6, tại G1.1-06, môn: Thực tập động cơ cơ bản.
	6h30’ Khoa báo GV xin nghỉ con bệnh.
	Đã báo khoa

	2
	Triệu Phú Nguyên

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 7->12, ngày 23/11, lớp 17C1-CNÔ2, tại H1.1-03, môn: Thực tập động cơ xăng.
	12h45’ Gv báo có việc đột xuất cho SV nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	3
	Nguyễn Thanh Hùng

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 11->12, ngày 03/12 lớp 16TC-Ô1, tại C3.3-01 môn: Hệ thống điện than xe.
	12h30’ GV báo nghỉ đi khám bệnh.
	Đã báo khoa

	4
	Võ Đắc Thịnh

(Khoa CN Động lực)
	Tiết 13->15, ngày 06/12 lớp 18C1-CNÔ1, tại G1.1-06, môn: Thực tập động có cơ bản.
	10h50’ Gv xin nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	5
	Bùi Văn Dũng

(Khoa CNTT)
	Tiết 10->12, ngày 30/11, lớp 17C1-CTM2, tại F1.1-07,  môn:  Sửa chữa thiết bị ngoại vi, SHCN (tiết 12).
	14h47’ Khoa báo GV bệnh, xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	6
	Ng. T. Khánh Thư

(Khoa CNTT)
	Ngày 17/12: tiết 3>5, lớp 16CT-HL1-QTM1, tại F1.2-03, môn: SQL Server.
	8h40’ Khoa báo Gv xin nghỉ có việc đột xuất.
	Đã báo khoa

	7
	Vũ Hạnh Chiêu

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 21/11: Tiết 7->10, lớp 16TCT-HL1-ĐĐT1, tại H1.3-11, môn: Mạch điện.

Tiết 13->15, lớp 18C2-ĐĐT1, tại C3.3-04, môn: Anh văn chuyên ngành.
	14h GV mệt xin nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	8
	Nguyễn Anh Tăng

(Khoa CN Điện-Điện tử)
	Ngày 01/12: Tiết 1-2, lớp 17C1-ĐCN1, tại C2.2-03, môn: Truyền động điện và ứng dụng.

-Tiết 3->6, lớp 17C1-ĐĐ T4, tại C2.2-02, môn: Cung cấp điện và Kỹ thuật lắp đặt điện.
	5h57’ Khoa báo GV xin nghỉ, gia đình có việc.
	Đã báo khoa

	9
	Võ Phước Quang

(Khoa CN Nhiệt lạnh )
	Ngày 27/11: Tiết 11-12, lớp 17C1-VSL2, tại C2.3-02, môn: Điện tử cơ bản.
	10h35’ GV báo xin nghỉ bệnh.
	Đã báo khoa

	
	
	Ngày 10/12:Tiết 1-2,  lớp 17C1-CNL1, tại C2.3-01, môn: Điện tử cơ bản.

-Tiết 7-8 ngày 10/12; lớp 17C1-VSL1, tại C2.3-01, môn: Điện tử cơ bản.
	Khoa báo GV xin nghỉ bệnh. Khoa sẽ bố trí GV dạy thay các tiết học sau.
	Đã báo khoa

	10
	Trần Đình Khoa

(Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Tiết 1->6, ngày 24/11, lớp 17C1-VSL2, tại G1.2-17, môn:  Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Tiết 1->6, ngày 20/12, lớp 17C1-VSL2, tại G1.2-17, môn:  Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	22h ngày 23/11/2018 GV báo xin nghỉ.
6h47’ GV xin nghỉ bệnh
	Đã báo khoa

	11
	Võ Anh Hào

(Khoa CN Nhiệt lạnh)
	14->16, ngày 27/11:  lớp 18C2-CNL1 tại C3..3-02, môn: Điện tử cơ bản.

7->12, ngày 29/11:  lớp 18T4-VSL1 tại G1.2-15, môn: Thực tập lạnh cơ bản.

1-5, ngày 30/11:  lớp 18T4-KML1, tại H13-12, môn: Cơ sở Kỹ thuật điện.
	10h GV báo xin nghỉ, dạy bù sau

14h22’ ngày 28/11 Khoa báo GV xin nghỉ, gia đình có tang

7h20’ Khoa báo  GV báo xin nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	12
	Chung Trần Thế Vinh

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 13->17, ngày 22/11, lớp 17C2-CCK1, tại D3.1-02, môn:  Thực tập CNC nâng cao.

Tiết 1-12, ngày 28/11, lớp 17C1-CCK7, tại D3.1-02, môn:  Kỹ thuật thủy lực – Khí nén. 

Tiết 5 lớp 17C1-CCK7, tại C2.2-02, tiết: SHCN
	17h00 GV báo xin nghỉ

GV báo xin nghỉ bù sau 

7h40’ GV báo cho lớp nghỉ do tiết 3-4 môn thầy Chung nghỉ.
	Đã báo khoa

	13
	Nguyễn Tam Cương

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1->4 ngày 24/11, lớp 16CĐ-CĐ1,tại C2.3-04 môn:  Công nghệ chế tạo máy.
	06h30’ Khoa báo GV hư xe đến trễ, 7h15’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h)
	Đã báo khoa

	14
	Trương T. Phương Hồng

(Khoa CN Cơ khí)
	Ngày 07/12: Tiết 1->3, lớp 17C1-CNÔ5,tại D2.1-01, môn: AutoCAD, Tiết 4->6, lớp 17C1-CNÔ6,tại D2.1-01, môn: AutoCAD
	5h20’ GV báo xin nghi, con bệnh.
	Đã báo khoa

	
	
	Ngày 10/12: Tiết 7->9, lớp 17C1-CNÔ13, tại D2.1-01, môn: AutoCAD, Tiết 10, lớp 16CĐ-CTM5,tại D2.1-01, tiết:SHCN
	12h15’ Khoa báo GV xin nghỉ làm thủ tục xuất viện cho con.
	

	15
	Dương Minh Chung

(Khoa CN Cơ khí)
	Ngày 30/11: Tiết 1-2, lớp 17C1-CTM2, tại C3.1-05 môn: Máy cắt kim loại

- Tiết 3-4 lớp 17C1-CCK7, tại C2.2-02, môn: Máy cắt kim loại.

· Tiết 5-6, lớp 17C1-CTM1, tại C2.3-04, môn: Máy cắt kim loại.

- Tiết 7-8, lớp 17C1-CCK3, tại C2.3-04, môn: Máy cắt kim loại
	6h57’ GV báo nghỉ.
	Đã báo khoa

	
	
	Tiết 1->4 ngày 04/12, lớp 17C1-CCK3,tại C3.1-04 môn:  Công nghệ chế tạo máy.
	6h57’ Khoa báo GV xin nghỉ 
	

	16
	Ng. Thanh Vĩnh Phúc

(Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1->6 ngày 14/12, lớp 18C1-CNÔ13,tại D3.1-09 môn:  Thực tập hàn cơ bản
	06h55’ Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	17
	Phạm Thị Thu Hiền

(Khoa KHCB)
	Ngày 30/11:Tiết 9, lớp 17C1-NNA1, tại: C3.2-05, môn: Đồ án học phần 1.

-Tiết 10, lớp 17C1-NNA1, tại: C2.3-01, tiết SHCN
	8h30’ Khoa báo GV bệnh  xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	18
	Lê Ng. Mỹ Trâm

(Khoa KHCB)
	 Tiết 7->11, lớp 15CĐ-HL1-KHCB1, tại: C3.3-04, môn: Anh văn.
	12h30’ Khoa báo GV xin nghỉ có việc đột xuất.
	Đã báo khoa

	19
	Hồ Thị Thanh Thương

(Khoa KHCB)

GVTG
	Tiết 9-10, ngày 22/11, lớp 18T4-CCK1, tại: H1.2-09, môn: Ngữ văn.
	8h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	20
	Nguyễn Tấn Lực

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 22/11, lớp 16CĐ-Ô10, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng cơ bản.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	21
	Hoàng Phi Khanh

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 22/11, lớp 16CĐ-Ô10, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng cơ bản.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	
	
	Tiết 13->16, ngày 01/12, lớp 18C1-CNÔ15, tại C3.2-04, môn: Động cơ đốt trong.
	11h15’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	22
	Quãng Minh Đằng

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Ngày 30/11:Tiết 1->6 lớp 16TC-Ô1, tại H1.1-17, môn: Thực tập Hệ thống điện thân xe.
-Tiết 7->12, lớp 16TC-Ô1, tại H1.1-17, môn: Thực tập Hệ thống điện thân xe.
	21h45’ ngày 29/11 Khoa báo GV xin nghỉ.


	Đã báo khoa

	23
	Phạm Hồng Thanh

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 7->11, ngày 03/12, lớp 17C1-CNÔ5, tại H1.13-11, môn: Lý thuyết gầm ô tô.
	10h30’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	24
	Đỗ Hoàng Duy

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 07/12, lớp 16CĐ-Ô7, tại H1.1-06, môn: Thực tập đồng có bản.
	11h09’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	25
	Nguyễn Văn Hỉu

(Khoa CN Động lực)

GVTG
	Tiết 13->16, ngày 15/12, lớp 18C1-CNÔ10, tại C3.3-01, môn: Động cơ đốt trong.
	Khoa báo GV xin nghỉ.
	Đã báo khoa

	26
	Hồ Công Thiện

(Khoa CN Nhiệt lạnh)

 GVTG


	Tiết 7->12, ngày 21/11, lớp 16CĐ-ĐL1, tại G1.1-11, môn: Thực tập lắp đặt hệ thống lạnh.
	12h21’ GV báo xin nghỉ, dạy bù sau.
	Đã báo khoa

	
	
	Tiết 7->12, ngày 19/12, lớp 17C1-VSL1, tại G1.2-14, môn: Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	21h43’ ngày 18/12, Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	
	
	Tiết 7->12, ngày 19/12, lớp 16CĐ1-ĐL1, tại G1.1-11, môn: Thực tập lắp đặt hẹ thống lạnh.
	9h’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	


